
         PHÒNG ĐÀO TẠO

TT HỌ VÀ TÊN TÊN PT ĐIỆN THOẠI2 GHI CHÚ
1 Nguyễn Thành An An ck1/7  09***3484

2 Vũ Thế Anh Anh ck3/7  09***9025

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh Anh ck3/7  03***0495

4 Đinh Quang Anh Anh ck3/7  03***4583

5 Nguyễn Tuấn Anh Anh ck4/7  09***1111

6 Nguyễn Quỳnh Anh Anh ck5/7  09***1488

7 Vũ Việt Anh Anh ck5/7  08***1109

8 Phạm Phan Anh Anh ck5/7 034***108

9 Mai Phương Anh Anh ck5/7  09***6699

10 Trần Tuấn Anh Anh ck7/7  09***0069

11 Phạm Hồng Anh Anh ck7/7 098***910  ViNa

12 Lê Diệp Anh Anh ck7/7 035***779  ViNa

13 Phan Ngọc Nhật Anh Anh ck11/7  09***1234

14 Dương Thục Anh Anh ck12/7  093***569 VCBS

15 Trần Thị Phương Anh Anh ck12/7  098***232 VCBS

16 Lê Thị Ngọc Chung Chung ck7/7  09***3388

17 Lê Tất Đạt Đạt ck7/7  09***7797

18 Phạm Tiến Đạt Đạt ck29/6 039***635

19 Đặng Quang Đông Đông ck10/7  09***2569

20 Nguyễn Trọng Đức Đức ck5/7  09***9997

21 Trần Thu Giang Giang ck10/7  09***9119

22 Nguyễn Thị Hà Hà ck3/7  03***1863

23 Vũ Thị Hạnh Hạnh ck12/7  09***0579

24 Nguyễn Minh Hậu Hậu ck3/7  09***5015

25 Vũ Sỹ Hiền Hiền ck7/7 034***9.318  ViNa

26 Nguyễn Thị Hiền Hiền ck10/7  09***7634

27 Trần Hồng Hiếu Hiếu ck5/7  09***1338
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28 Đoàn Mạnh Hiếu Hiếu ck10/7  09***1689

29 Lê Minh Hoàng Hoàng ck5/7   09***9705 

30 Phạm Minh Hoàng Hoàng ck12/7 035***011 VCBS

31 Bùi Mai Hồng Hồng ck6/7  03***6100

32 Trần Long Huân Huân ck11/7  09***5755

33 Vũ Thị Minh Huệ Huệ ck7/7  03***8590

34 Nguyễn Mạnh Hùng Hùng ck11/7 SSIAM

35  Nguyễn Duy Hùng Hùng ck12/7 '09***4235 VCBS

36 Nguyễn Tuấn Hưng Hưng ck5/7  08***8483

37 Lê Thu Hương Hương ck4/7  09***3883

38 Nguyễn Thị Lan Hương Hương ck7/7 090***7.024  ViNa

39 Đào Thị Hương Hương ck11/7 077***778

40 Nguyễn Thị Thu Hương Hương ck12/7 090***077

41 Nghiêm Xuân Huy Huy ck11/7  09***9494 Finhay

42 Vũ Xuân Khải Khải ck12/7 093***069 VCBS

43 Dương Đăng Kiên Kiên ck4/7  09***2860

44 Bùi Ngọc Lan Lan ck7/7 032***345  ViNa

45 Trịnh Khánh Linh Linh ck3/7 094***238

46 Nguyễn Duy Linh Linh ck5/7 036***204

47 Lê Thị Thùy Linh Linh ck7/7 098***088  ViNa

48 Lê Diệu Linh Linh ck10/7  09***3446

49 Trần Thùy Linh Linh ck11/7  07***3968

50 Nguyễn Thanh Long Long ck7/7 098***194

51 Vũ Phi Long Long ck7/7 037***897 FINHAY

52 Nghiêm Thọ Phi Long LOng 3 086***485

53 Đinh Thị Hương Ly Ly ck11/7  09***4992

54 Phạm Lê Mai Mai ck3/7 094***850

55 Nguyễn Sao Mai Mai ck4/7  09***4430

56 Nguyễn Đức Mạnh Mạnh ck11/7  09***9595

57 Ngô Hồng Minh Minh ck3/7  03***6052

58 Lê Minh Minh ck5/7  09***3619

59 Đỗ Thị Thanh Nga Nga ck11/7  03***0912

60 Hoàng Thị Ngà Ngà ck11/7  09***8822



61 Lê Đức Nguyên Nguyên ck5/7  09***8596

62 Nguyễn Hoàng Nguyên Nguyên ck5/7  09***2720

63 Nguyễn Thị Nhung Nhung ck11/7  09***6614 

64 Đỗ Thị Phương Phương ck3/7  09***8927

65 Nguyễn Xuân Phương Phương ck7/7 096***1.294 FINHAY

66 Nguyễn Hồng Phương Phương ck7/7 036***6.800 FINHAY

67 Hoàng Thị Phương Phương ck10/7  09***735

68 Trần Thị Thu Phương Phương ck10/7   0***55890

69 Nguyễn Mạnh Quân Quân ck7/7 098***294  ViNa

70 Nguyễn Minh Quốc Quốc ck3/7 096***233

71 Trần Thị Quỳnh Quỳnh ck7/7 083***610  ViNa

72 Bùi Ngọc Sơn Sơn ck4/7  08***6866

73 Phạm Đức Thắng Thắng ck3/7 094***601

74 Trần Văn Thanh Thanh ck12/7 035***536

75 Trần Thị Thảo Thảo ck3/7  09***1799

76 Nguyễn Phương Thảo Thảo ck4/7  09***7767

77 Nguyễn Phương Thảo Thảo ck10/7  09***6863

78 Thái Phương Thảo Thảo ck11/7  09***9789

79 Trần Diệu Thu Thu 1 096***697

80 Phùng Thị Kim Thu Thu ck12/7 091***055

81 Nguyễn Hiền Trang Trang ck5/7   03***5765 

82 Lê Thị Minh Trang Trang ck10/7  09***9688

83 Nguyễn Hà Trang Trang ck11/7  09***0799

84 Chu Thùy Trang Trang ck12/7 098***286 VCBS

85 Lý Quốc Trung Trung ck6/7 090***616

86 Nguyễn Quang Trường Trường ck4/7  09***8889 

87 Đồng Khâu Tú Tú ck10/7  08***4539

88 Đinh Hải Vân Vân ck10/7  03***7619

89 Nguyễn Hà Vi Vi ck3/7

90 Nguyễn Hoàng Vũ Vũ ck6/7  09***6555

91 Đặng Hải Yến Yến ck7/7  09***6186

92 Nguyễn Hải Yến Yến ck12/7 098***098 VCBS

93 ck6/7 VPS



94 ck6/7 VPS

95 ck6/7 VPS

96 ck6/7 VPS
97 ck6/7 VPS
98 ck6/7 VPS


